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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 17/11/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 0 0 100 7.700.000 100 7.700.000
2 ALV 0 0 4 10.000 4 10.000
3 LCM 0 0 87 200.100 87 200.100
4 PDC 0 0 2 7.800 2 7.800
5 PXI 0 0 40 56.000 40 56.000
6 PXS 0 0 7 15.400 7 15.400
7 PXT 0 0 10 19.000 10 19.000
8 QTP 100.000 1.217.420.000 0 0 100.000 1.217.420.000
9 S74 0 0 24 240.000 24 240.000

10 SBS 0 0 10 32.000 10 32.000
11 SD2 0 0 36 97.200 36 97.200
12 SD3 0 0 40 120.000 40 120.000
13 SDD 0 0 1 2.000 1 2.000
14 VE9 0 0 47 61.100 47 61.100
15 VFR 0 0 20 128.000 20 128.000
16 VHG 0 0 45 58.500 45 58.500
17 VLC 0 0 60 716.500 60 716.500
18 VOC 0 0 179.400 2.906.550.000 179.400 2.906.550.000

Tổng 100.000 1.217.420.000 179.933 2.916.013.600 279.933 4.133.433.600


